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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Số: 450/2012/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2012 

 
 QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh  
ở xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 
03/12/2004; 

        Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HðND ngày 07/12/2012 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh về việc lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh 
Bắc Giang; 

Theo ñề nghị của Bộ CHQS tỉnh tại Tờ trình số 1755/TTr-BCH ngày 10/12/2012, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ 
quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 

ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Giám ñốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Bùi Văn Hạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 

QUY CHẾ 
Thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh 

ở xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 450/2012/Qð-UBND ngày 20/12/2012  

của UBND tỉnh Bắc Giang) 
 

 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh việc thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh 
(QP-AN) ở xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là cấp xã) trên ñịa bàn tỉnh 
Bắc Giang. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, ñơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức kinh tế có trụ sở trên ñịa bàn cấp xã. 

2. Hộ gia ñình thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên trên ñịa bàn cấp xã. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có hảo tâm tự nguyện ñóng 
góp quỹ QP-AN. 

ðiều 3. Nguyên tắc hoạt ñộng của quỹ QP-AN 

1. Quỹ QP-AN ñược lập ở cấp xã ñể hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ 
(DQTV) và Công an cơ sở trong công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt ñộng và làm 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

2. Việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN phải bảo ñảm nguyên tắc công bằng, 
dân chủ, công khai. 

3. Quỹ QP-AN thu ñược ở xã, phường, thị trấn nào thì sử dụng ở xã, phường, thị 
trấn ñó. 

ðiều 4. Các hành vi nghiêm cấm 

1. Tuyên truyền xuyên tạc làm sai mục ñích, ý nghĩa và bản chất của Quỹ QP-AN; 

2. Cản trở, xúi giục, gây khó khăn cho công dân, cơ quan, tổ chức trong việc 
tự nguyện ñóng góp Quỹ QP-AN. 

3. Ép buộc công dân hoặc cơ quan, tổ chức ñóng góp Quỹ QP-AN dưới mọi 
hình thức. 

4. Gian lận trong thu, quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN. 
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Chương II 
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 5. ðối tượng và mức vận ñộng tự nguyện ñóng góp quỹ QP-AN 

Thực hiện theo Khoản 4 ðiều 1 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HðND ngày 
07/12/2012 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc lập Quỹ QP-AN ở xã, phường, thị 
trấn trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể: 

1. Cơ quan, ñơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp có trụ sở trên ñịa bàn xã, phường, thị trấn: 200.000 ñồng/năm. 

2. Tổ chức kinh tế có trụ sở trên ñịa bàn xã, phường, thị trấn: 500.000 ñồng/năm. 

3. Hộ gia ñình thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên trên ñịa bàn xã:  
20.000 ñồng/năm. 

4. Hộ gia ñình thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên trên ñịa bàn phường, thị 
trấn: 50.000 ñồng/năm. 

5. Hộ gia ñình sản xuất kinh doanh thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên 
trên ñịa bàn xã, phường, thị trấn: 100.000 ñồng/năm. 

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có hảo tâm, tự nguyện ñóng 
góp Quỹ QP-AN ñều ñược khuyến khích và tiếp nhận. 

ðiều 6. Hình thức, thời ñiểm ñóng góp Quỹ QP-AN  

1. Việc tự nguyện ñóng góp Quỹ QP-AN bằng tiền ñồng Việt Nam, ngoại tệ 
hoặc vật chất theo các hình thức sau: 

a) ðóng góp trực tiếp cho UBND cấp xã. 

b) ðóng góp thông qua tài khoản của UBND cấp xã. 

c) ðóng góp thông qua người ñược UBND cấp xã ủy quyền vận ñộng. 

2. Thời ñiểm ñóng góp Quỹ QP-AN: Thời ñiểm tổ chức vận ñộng tự nguyện ñóng 
góp Quỹ QP-AN vào tháng 01 hàng năm; khoản tự nguyện ñóng góp thêm ngoài mức 
vận ñộng nêu tại ðiều 5 Quy chế này, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể ñóng góp 
vào bất kỳ thời ñiểm nào khi thấy thích hợp. 

ðiều 7. Quyền hạn của tổ chức, cá nhân ñóng góp Quỹ QP-AN 

1. Yêu cầu cơ quan hoặc người ñến vận ñộng thu Quỹ QP-AN viết biên lai thu 
tiền và ñăng ký vào sổ thu quỹ. 

2. Yêu cầu người ñến vận ñộng thu Quỹ QP-AN xuất trình giấy ủy quyền của 
UBND cấp xã. 

ðiều 8. Trách nhiệm việc tiếp nhận Quỹ QP-AN 

1. Cơ quan và người trực tiếp ñi vận ñộng khi tiếp nhận quỹ có trách nhiệm: 

a) Tuyên truyền, vận ñộng người dân và các cơ quan, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp... 
tham gia tự nguyện ñóng góp. 
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b) Xuất trình giấy ủy quyền của UBND cấp xã khi thực hiện nhiệm vụ. 

c) Viết biên lai thu tiền theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành và ñăng ký vào sổ 
thu quỹ khi tiếp nhận ñóng góp Quỹ QP-AN. 

d) Tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã và nộp cho Công chức Tài chính 
cấp xã sau mỗi ngày vận ñộng thu quỹ. 

2. Công chức Tài chính cấp xã có trách nhiệm: 

a) Tổng hợp kết quả sau mỗi ñợt thu quỹ, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã và nộp 
toàn bộ số tiền thu ñược vào Kho bạc cấp huyện sau 07 ngày ñể quản lý. 

b) Phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự và Trưởng Công an cùng cấp 
giúp Chủ tịch UBND cấp xã quản lý biên lai, sổ thu Quỹ QP-AN; lập dự toán sử dụng 
và thanh quyết toán thu, chi Quỹ QP-AN theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 9. Quản lý, sử dụng quỹ QP-AN 

1. Quỹ QP-AN do Chủ tịch UBND cấp xã quản lý và ñược sử dụng như sau: 

a) Hỗ trợ cho lực lượng DQTV và Công an cơ sở trong công tác xây dựng, huấn 
luyện, hoạt ñộng và làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở ñịa 
phương, cụ thể: 

- Hỗ trợ lực lượng DQTV và Công an cơ sở khi tham gia huấn luyện, diễn tập; 
phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống 
cháy rừng; tuần tra canh gác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mức chi 
không vượt quá 5% mức lương tối thiểu hiện hành cho một người, một ngày tham gia.  

- Hỗ trợ lực lượng DQTV ñược huy ñộng trực sẵn sàng chiến ñấu trong các ngày lễ, 
tết, ngày truyền thống, các sự kiện chính trị quan trọng của ñịa phương, ñất nước, do cấp 
có thẩm quyền chỉ ñạo, phối hợp trong giải quyết ñiểm nóng, giải tỏa hành lang giao 
thông, mức chi không vượt quá 10% mức lương tối thiểu hiện hành cho một người, một 
ngày ñêm tham gia. 

- Hỗ trợ lực lượng DQTV và Công an cơ sở khi ñược huy ñộng phối hợp hoạt ñộng 
như: Các ñợt cao ñiểm trong phối hợp vây bắt, trấn áp tội phạm, trong khắc phục, xử lý 
vũ khí, ñạn, vật liệu nổ, hoạt ñộng trong vùng có môi trường ñộc hại, mức chi không 
vượt quá 15% mức lương tối thiểu hiện hành cho một người, một ngày ñêm tham gia. 

- Hỗ trợ khi mua sắm cơ sở, vật chất, công cụ hỗ trợ phục vụ cho huấn luyện, diễn 
tập, sẵn sàng chiến ñấu của DQTV và Công an cơ sở, mức chi, mỗi năm/một lần nhưng 
không vượt quá 20% tổng mức thu quỹ QP-AN trong năm. 

b) Hỗ trợ thăm hỏi DQTV và Công an cơ sở khi bị ốm, bị thương, bị chết hoặc hy 
sinh trong khi làm nhiệm vụ, cụ thể: 

- Hỗ trợ thăm hỏi DQTV và Công an cơ sở khi bị ốm (có giấy chứng nhận nằm 
viện, hoặc chứng nhận phẫu thuật của cơ sở Y tế), mức chi không vượt quá 20% mức 
lương tối thiểu hiện hành cho một lần thăm hỏi. 
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- Hỗ trợ thăm hỏi DQTV và Công an cơ sở bị thương, bị chết hoặc hy sinh trong 
khi làm nhiệm vụ, mức chi không vượt quá 50% mức lương tối thiểu hiện hành cho một 
lần thăm hỏi. 

c) Hỗ trợ ñơn vị DQTV và Công an cơ sở thực hiện chế ñộ sinh hoạt tập trung khi 
ñược huy ñộng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ñịa phương, mức chi không vượt 
quá 1% mức lương tối thiểu hiện hành cho một lần, một người tham gia. 

d) Khen thưởng ñối với lực lượng DQTV và Công an cơ sở có thành tích xuất sắc 
trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, 
dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và các thảm họa, sự cố môi trường khác ở ñịa phương, mức 
chi thực hiện theo Luật Thi ñua - Khen thưởng hiện hành. 

2. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự và Trưởng Công an cấp xã căn cứ vào 
chức năng, nhiệm vụ của ngành mình và tình hình thực tế của ñịa phương, lập kế 
hoạch sử dụng Quỹ QP-AN báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp phê duyệt; ñồng thời, 
phối hợp với Công chức Tài chính cấp xã thực hiện quyết toán việc sử dụng Quỹ QP-
AN theo quy ñịnh. 

3. Chủ tịch UBND cấp xã, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của ñịa phương và 
tổng số Quỹ QP-AN vận ñộng thu ñược trong năm ñể quyết ñịnh mức chi theo kế 
hoạch của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự và Trưởng Công an thuộc quyền cho 
phù hợp.  

ðiều 10. Lập dự toán, báo cáo quyết toán và kế hoạch vận ñộng ñóng góp thu, 
quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN 

1. Hàng năm, UBND cấp xã lập dự toán cùng với kế hoạch tổ chức vận ñộng 
ñóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN trình HðND cùng cấp phê duyệt và 
báo cáo UBND cấp huyện, tạo sự ñồng thuận trong thực hiện ñóng góp Quỹ QP-AN 
ñối với nhân dân và cơ quan, tổ chức, bảo ñảm chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả; ñồng 
thời bảo ñảm tính công khai, minh bạch trong việc thu, quản lý, sử dụng Quỹ QP-AN. 

2. Căn cứ lập kế hoạch tổ chức vận ñộng ñóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN: 

a) Nghị quyết của HðND tỉnh, Quy chế của UBND tỉnh và các văn bản chỉ ñạo 
của cấp huyện về Quỹ QP-AN. 

b) ðiều kiện kinh tế, xã hội của ñịa phương; mức thu nhập của người dân; tình 
hình sản xuất, kinh doanh của các tổ chức kinh tế trên ñịa bàn; tình hình thiên tai, 
dịch bệnh và các thảm họa khác. 

3. Nội dung kế hoạch: 

a) Mục ñích, yêu cầu. 

b) Nội dung cụ thể: 

- Tóm tắt báo báo tình hình vận ñộng ñóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ 
QP-AN của năm trước (phản ánh bằng số liệu thực tế). 

- ðối tượng vận ñộng, hình thức, thời gian, ñịa ñiểm vận ñộng ñóng góp Quỹ 
QP-AN năm tới. 
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- Dự kiến kế hoạch chi Quỹ QP-AN của năm tới. 

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện kế hoạch. 

4. Thời gian: UBND cấp xã thực hiện công tác kế toán, thống kê, lập dự toán thu, chi 
và kế hoạch tổ chức vận ñộng ñóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN trình HðND 
cùng cấp phê duyệt và báo cáo UBND cấp huyện trước ngày 10 tháng 7 hàng năm. 

5. Kế hoạch sau khi ñược phê duyệt phải ñược thông báo rộng rãi trên các 
phương tiện thông tin ñại chúng ñến các ñối tượng thuộc diện vận ñộng ñóng góp 
Quỹ QP-AN và tổ chức thực hiện. 

ðiều 11. Công khai Quỹ QP-AN 

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm công khai kết quả thu, quản lý và sử dụng 
Quỹ QP-AN theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16/11/2004 của 
Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 
của Bộ Tài chính về công khai tài chính ñối với các quỹ có vốn từ ngân sách Nhà nước 
và các quỹ có nguồn từ các khoản ñóng góp của nhân dân. 

 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Khen thưởng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong vận ñộng tự 
nguyện ñóng góp, thu, quản lý, sử dụng Quỹ QP-AN ñược khen thưởng theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

2. Xử lý vi phạm: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm các quy 
ñịnh tại Quy chế này và các quy ñịnh khác của pháp luật liên quan, thì tùy theo tính 
chất, mức ñộ vi phạm bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 13. Báo cáo Quỹ QP-AN 

1. Hàng năm, UBND cấp huyện, cấp xã tổng hợp báo cáo kết quả vận ñộng tự 
nguyện ñóng góp thu, quản lý, sử dụng Quỹ QP-AN theo phân cấp như sau: 

a) Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện trước ngày 10 
tháng 01 hàng năm. 

b) Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, ñồng thời gửi Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 01 hàng năm. 

2. Nội dung báo cáo Quỹ QP-AN 

a) Khái quát tình hình chung: Nêu khái quát tình hình các cơ quan, ñơn vị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức kinh tế; 
hộ gia ñình, hộ gia ñình sản xuất kinh doanh, hộ gia ñình chính sách, hộ gia ñình 
nghèo (theo chuẩn nghèo mới) thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên trên ñịa bàn 
xã, phường, thị trấn; tình hình thiên tai, dịch bệnh, thảm họa… Trách nhiệm của nhân 
dân và các cơ quan, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp về Quỹ QP-AN. 
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b) Kết quả tổ chức vận ñộng tự nguyện ñóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ 
QP-AN trong năm, thời ñiểm ñược tính từ ngày 01/01 ñến ngày 31/12 hàng năm 
(phản ánh bằng số liệu cụ thể). 

c) Phương hướng tổ chức vận ñộng tự nguyện ñóng góp, thu, quản lý và sử dụng 
Quỹ QP-AN năm tới. 

d) Những kiến nghị, ñề xuất. 

ðiều 14. Trách nhiệm thi hành 

1. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính theo chức năng, 
nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ ñạo, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ ñạo Phòng Tài chính - Kế 
hoạch thẩm ñịnh báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ QP-AN cấp xã; tổng hợp báo cáo 
kết quả thu, chi Quỹ QP-AN cấp xã trên ñịa bàn cấp huyện trình Chủ tịch UBND cấp 
huyện trước khi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công 
an tỉnh, Sở Tài chính theo quy ñịnh. 

3. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý toàn bộ Quỹ QP-AN thu ñược 
ñã gửi ở Kho bạc Nhà nước cấp huyện và ñược sử dụng vào các nội dung quy ñịnh tại 
Khoản 1 ðiều 9 Quy chế này. Tổng mức chi hàng năm không ñược vượt quá tổng số 
quỹ thu ñược trong năm; Quỹ QP-AN thu ñược trong năm sử dụng không hết ñược 
chuyển sang năm sau. 

4. UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng cấp tổ chức quán triệt văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tổ chức 
tuyên truyền, vận ñộng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; hộ gia ñình thường trú hoặc tạm trú từ 
6 tháng trở lên... và nhân dân trên ñịa bàn về mục ñích, ý nghĩa việc lập Quỹ QP-AN, 
nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, củng cố khối ñại ñoàn kết dân tộc trong tình 
hình mới; làm cơ sở vận ñộng tinh thần tự nguyện ñóng góp xây dựng Quỹ QP-AN 
ñạt kết quả tốt. 

5. Người ñứng ñầu các cơ quan, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tuyên 
truyền, vận ñộng các thành viên trong cơ quan, tổ chức, ñơn vị mình tự nguyện ñóng 
góp xây dựng Quỹ QP-AN. 

Quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh 
về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) ñể nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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